
                        CTY TNHH MỸ NGHỆ TÂN THÀNH

                   XƯỞNG SẢN XUẤT: LN27, Xã Long Nguyên, 
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                            Hotline: 0919 35 3366

BẢNG GIÁ GỖ XẺ SẤY 

STT TÊN SẢN PHẨM
QUY CÁCH

ĐƠN GIÁ/M3
Dày Rộng Dài

1 Gỗ tràm bông vàng xẻ sấy 15 mm 50 mm 1 mét 5,300,000

2 Gỗ tràm bông vàng xẻ sấy 15 mm 75 mm 1 mét 5,500,000

3 Gỗ tràm bông vàng xẻ sấy 25 mm 80 - 90 -100 mm 1 mét - 2 mét 5,800,000

4 Gỗ tràm bông vàng xẻ sấy 35 mm 80 - 90 -100 mm 1 mét - 2 mét 5,800,000

STT TÊN SẢN PHẨM
QUY CÁCH

ĐƠN GIÁ/M3
Dày

(mm)
Rộng 
(mm)

Dài
(mm)

1 Gỗ cao su xẻ sấy 21 ABC 45/55/65/75 400/600/750/1000 4,800,000

2 Gỗ cao su xẻ sấy 33 AB 45/55/65/75 400/600/750/1000 6,300,000

3 Gỗ cao su xẻ sấy 45 AB 45/55/65/75 400/600/750/1000 6,800,000

4 Gỗ cao su xẻ sấy 55 AB 45/55/65/75 400/600/750/1000 6,800,000

4 Gỗ cao su xẻ sấy 65 AB 45/55/65/75 400/600/750/1000 7,000,000

Giá trên chưa bao gồm VAT.
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